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	Việc giảng dạy được hỗ trợ bởi công nghệ kỹ thuật số đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, nhu cầu về tính sẵn có của công nghệ số, khả năng sử dụng và mức độ của các dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ số ngày càng tăng. Đặc biệt trong giảng dạy của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì các môn học thực hành là không thuận lợi về dạy và học trực tuyến trên nền tảng công nghệ số, vì quá trình dạy và học không tạo cơ hội cho giảng viên và sinh viên về mặt không gian hoặc thời gian. Vì vậy, chúng ta nên có cách tiếp cận mới cho giáo dục nghề nghiệp nhằm mục đích thử nghiệm và phát triển hình thức dạy học mới dựa trên sự hỗ trợ công nghệ kỹ thuật số trong quá trình dạy và học. Điều này sẽ cho phép các hình thức giảng dạy mới như lớp học đảo ngược, dạy học dựa trên vấn đề, học với sự trợ giúp của các thực hành trong phòng thực hành ảo và điều khiển từ xa. Mặt khác sinh viên học thực hành theo định hướng của từng cá nhân thông qua khả năng tiếp cận các thực hành một cách linh hoạt về thời gian và địa điểm. Đây là cách tiếp cận mới cho quá trình dạy và học dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số.
ABSTRACT:
As teaching supported by digital technology has increased significantly in recent years, demand for digital technology availability, usability and degree of digital-technology-based services has subsequently risen. Especially in the teaching of vocational education institutions, practical subjects are not suitable for online teaching and learning on digital platforms, because the teaching and learning process does not create opportunities for lecturers and students, in terms of venue or time. Therefore, we should have a new approach to vocational education aimed at testing and developing new teaching forms utilising the support of digital technology in the teaching and learning process. This will enable new forms of teaching such as reversed classrooms, topical learning, learning with the help of virtual and remote lab practices. On the other hand, students learn practicality in an individually-oriented way through the accessing practices flexibly in time and place. This is a new approach to the teaching and learning process based on digital technology.

	Từ khóa: 
	
	

	Công nghệ số, kỹ thuật số, giáo dục số, môi trường số
	
	



1. Mở đầu
Cách tiếp cận mới cho công tác đào tạo của Nhà trường (NT) dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số là quá trình chuyển từ mô hình giáo dục truyền thống sang mô hình giáo dục số bằng cách ứng dụng các công nghệ số như Big Data, Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây… và các phần mềm công nghệ để thay đổi phương thức quản lý, điều hành, quy trình, phương thức làm việc và thay đổi văn hóa của NT, nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Nhà trường phải chuẩn bị cho giảng viên (GV) và sinh viên (SV) về kỹ năng làm việc kỹ thuật số để tạo ra các hình thức dạy và học mới dựa trên các kỹ năng kỹ thuật số. Đây là chương trình về số hóa trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) được các trường đại học trên thế giới phát triển mạnh mẽ. Số hóa trong công tác đào tạo đã mang đến cho SV và GV những cơ hội tuyệt vời trong quá trình dạy và học. Các công cụ kỹ thuật số ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong quá trình dạy và học tại các cơ sở GDNN. Sự phát triển của giáo dục kỹ thuật số từ “lớp học đảo ngược” đến “thực tế ảo trong phòng thực hành”. Ví dụ, sinh viên ngành kỹ thuật cơ khí có thể học thực hành về điều khiển, giám sát và vận hành nhà máy từ xa thông qua công nghệ số. Nhà trường nên tạo điều kiện và hỗ trợ cho những GV tham gia các hình thức giảng dạy mới với sự hỗ trợ kỹ thuật số trong công tác giảng dạy của họ. Những GV này mang tính quyết định và đóng góp cho công cuộc đổi mới dạy và học theo sự phát triển tiếp công nghệ kỹ thuật số. Mục đích là: tạo động lực cho việc thử nghiệm và phát triển các hình thức giảng dạy và kiểm tra mới được hỗ trợ bởi kỹ thuật số hoặc thiết kế lại các môn học cho phù hợp với việc sử dụng nhất quán các công nghệ kỹ thuật số; thúc đẩy các GV trao đổi về phương pháp giảng dạy kỹ thuật số và triển khai phương pháp giảng dạy mới này cho các GV khác trong NT; góp phần củng cố việc giảng dạy sử dụng công nghệ số trong chính Nhà trường. Trong bài viết này, trình bày các bước lập để thực hiện thành công phương pháp giảng dạy mới dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số. Điều này cho phép GV thiết kế các hình thức giảng dạy mới như lớp học đảo ngược và học tập dựa trên vấn đề với sự trợ giúp của các thực hành trong phòng thực hành ảo và điều khiển từ xa. Mặt khác, nó cũng cho phép SV học thực hành theo định hướng công nghệ kỹ thuật số thông qua việc tiếp cận các thực hành ở thời gian và địa điểm linh hoạt.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Đổi mới phương pháp giảng dạy với sự trợ giúp của công nghệ kỹ thuật số
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Description automatically generated]Trong những năm gần đây việc dạy và học được hỗ trợ bởi công nghệ kỹ thuật số đã tăng lên đáng kể. Trong quá trình giảng bài GV phải sự kết hợp giữa những kiến ​​thức về lý thuyết và tính ứng dụng của bài giảng là rất quan trọng để SV hiểu bài và vận dụng kiến ​​thức vào thực tế. Đặc biệt, việc dạy các môn học thực hành theo hình thức từ xa đã gây ra ít nhiều khó khăn cho cả GV và SV trong quá trình dạy và học. Năm 2019, đại dịch Covid-19 xảy ra đã làm gián đoạn quá trình giảng và học truyền thống cho tất cả các trường. Nhà trường đã thiết kế lại chương trình đào tạo để phù hợp với công tác dạy và học trực tuyến đáp ứng việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Hiện nay, GV vẫn đang sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống để giảng bài và giao bài cho SV. Với phương pháp truyền thống kiến ​​thức lý thuyết được GV giảng dạy trước và được hiểu sâu hơn thông qua việc giao bài tập cho SV vận dụng lý thuyết để làm bài tập. Tuy nhiên, sinh viên sẽ không tiếp xúc với thiết bị, máy móc trong thực tế cho đến khi SV được học thực hành. Sự tách biệt giữa lý thuyết và thực hành sẽ làm cho SV khó hiểu bài và không hứng thú trong học tập. Vì vậy, cần phải tổ chức lại lớp học với sự lồng ghép chặt chẽ giữa dạy kiến ​​thức lý thuyết và kiến ​​thức thực tế. Để đáp ứng điều này, NT cần có một phương pháp dạy học mới với sự hỗ trợ của công nghệ kỹ thuật số thông qua hệ thống quản lý đào tạo Moodle (LMS) của NT. Trước ngày giảng, GV giao các nhiệm vụ cho SV, để SV chuẩn bị và giải quyết các nhiệm vụ của GV giao với sự trợ giúp của hệ thống quản lý đào tạo Moodle (LMS) của NT. Các nội dung bài học được thiết kế theo cách SV có thể sử dụng để giải quyết các nhiệm vụ của GV giao, đồng thời ghi lại các hoạt động của sinh viên và cung cấp cho giảng viên những thông tin tổng hợp về ý kiến hoặc các thắc mắc của SV khi gặp những khó khăn trong giải quyết các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình giảng bài, GV sẽ trả lời hoặc hướng dẫn SV giải quyết các khó khăn một cách tận tâm bằng cách giải thích lý thuyết liên quan và đặt ra các nhiệm vụ tương tự cho việc chuẩn bị bài tập. Tiếp theo các bài tập là phần thảo luận chi tiết hơn về các vấn đề cụ thể của SV hoặc nhóm SV. Bằng cách thiết kế các nội dung bài giảng tương tác phù hợp đối tượng người học, GV cũng có thể sử dụng các phương pháp phân tích học tập để cải thiện hơn nữa cho lớp học. Ví dụ, có thể sử dụng để xác định những nội dung nào SV dễ tiếp thu thì cần phát huy và những nội dung nào khó hiểu đối với SV thì có biện pháp khắc phục. Giảng viên có thể sử dụng phòng thực hành trực tuyến phù hợp nội dung bài giảng để SV tương tác và dễ tiếp thu bài học. Phòng thực hành trực tuyến dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số phải có các thiết bị hiện đại và được trang bị các phần mềm ứng dụng chuyên dùng cho từng ngành nghề cụ thể, được kết nối với máy chủ thông qua internet. Đồng thời, phải có giao diện dễ sử dụng cho GV và SV khi tham gia vào quá trình dạy và học từ xa. Hình 1, trình bày mô hình điều khiển cánh tay robot của phòng thực hành từ xa thông qua internet. Với mô hình này GV có thể hướng dẫn cho SV thực hiện các bài thực hành, thực hiện các thao tác mẫu, tạo các lỗi để SV biết được nguyên nhân hư hỏng và đề ra biện pháp khắc phục, … Từ mô hình điều khiển cánh tay robot SCARA, sinh viên có thể thực hiện các bài thực hành như: Lập trình cánh tay robot; thiết kế giao diện điều khiển cánh tay robot; thiết kế, lắp đặt vị trí của cánh tay robot, điều khiển băng tải, sử dụng các cảm biến để thực hiện các bài tập khác nhau; lập trình điều khiển hoạt động của cánh tay robot; lập trình điều khiển hoạt động của hệ thống băng tải; vận hành hoạt động của cánh tay robot theo yêu cầu của GV; giám sát được các hoạt động của mô hình thông qua internet; phát hiện nguyên nhân hư hỏng và đề ra biện pháp khắc phục. Tất cả các kỹ năng này được dạy và học trực truyến từ xa thông qua internet.Hình 1: Mô hình thực hành điều khiển cánh tay robot của phòng thực hành từ xa.

2.2.  Xây dựng phòng thực hành từ xa dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số
Thế mạnh của NT là đào tạo các khối ngành thuộc nhóm ngành kỹ thuật và công nghệ. Vì vậy, đòi hỏi Nhà trường phải đầu tư xây dựng các xưởng và phòng thực hành với các trang thiết bị hiện đại để đáp ứng chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, chi phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất với các trang thiết bị hiện đại là rất tốn kém. Chính vì vậy, NT phải xây dựng các phòng thực hành từ xa, phòng thực hành ảo, đây là một biện pháp khả thi để khắc phục yêu cầu trên khi Nhà trường chưa có nguồn kinh phí để đầu tư được các phòng thực hành hiện đại phục vụ công tác đào tạo trực tiếp và trực tuyến nhằm cung cấp cho người học một môi trường học thực, sinh động để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho sinh viên.
Phòng thực hành từ xa được điều khiển dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số như IoT, điện toán đám mây, Big data… với máy chủ được kết nối với thiết bị hoặc mô hình thực hành như động cơ điện, thang máy, băng chuyền sản xuất, cánh tay robot, ... có bộ điều khiển và được nối với thông qua hệ thống mạng internet. Với sự trợ giúp của hệ thống quản lý đào tạo Moodle (LMS), thì quá trình dạy và học sẽ diễn ra với sự tương tác giữa GV và SV. Hình 2, trình bày sơ đồ kết nối thiết bị thực hành từ xa thông qua internet để kết nối máy chủ, thiết bị thực hành, thư viện số, quản lý đào tạo của NT, tương tác giữa GV với SV qua hệ thống LMS và điện toán đám mây chứa các thành phần như: tài liệu hướng dẫn học thực hành, quản lý người dùng khi đăng nhập, bảng điều khiển thực hành có giao diện dành cho người dùng để thực hiện dạy và học thực hành từ xa, bộ công cụ tương tác đồ họa để hỗ trợ cho giảng viên và sinh viên trong quá trình dạy và học, bộ công cụ chỉnh sửa và mô phỏng để sinh viên làm các bài tập hoặc các lập trình điều khiển thiết bị, bộ quản lý thực hành để giảng viên quản lý và lên kế hoạch trước cho SV biết.


Hình 2: Sơ đồ kết nối với thiết bị thực hành từ xa thông qua internet
Giảng viên và sinh viên có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây đáp ứng các nhu cầu dạy và học.  Với môi trường học thực hành từ xa trên nền tảng công nghệ số được kết nối với internet thông qua điện toán đám mây cho phép sinh viên sử dụng máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động thông minh để thực hiện các thao tác thực hành trên thiết bị từ xa, mô phỏng, lập trình điều khiển thiết bị theo yêu cầu của từng bài thực hành, làm báo cáo kết quả thực hành và tải tài liệu về học hoặc trao đổi kiến thức với những SV khác trong lớp học. Hình 3, minh họa quá trình dạy và học thực hành từ xa dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số.
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Hình 3: Quá trình dạy và học thực hành từ xa dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số
2.3. Các điều kiện cần thiết để thực hiện giáo dục số
Để thực hiện thành công quản lý giáo dục số trong GDNN, Nhà trường phải xem xét các điều kiện sau:
Nâng cao nhận thức của cán bộ (CB) và giảng viên về tầm quan trọng của giáo dục số trong NT: Giáo dục số là bước chuyển đổi mạnh mẽ, đòi hỏi mọi CB và GV phải có sự thay đổi tư duy, nhận thức của mỗi người. Do đó, NT cần thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng giáo dục số cho CB và GV của NT. Từ đó, xây dựng kế hoạch thực hiện giáo dục số để CB và GV phối hợp cùng nhau thực hiện thành công giáo dục số. Nhà trường cần tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ ứng dụng công nghệ số cho tất cả CB và GV tham gia công tác giảng dạy để đáp ứng phương pháp giảng dạy mới trong môi trường số. Giảng viên đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thực hiện giáo dục số, GV áp dụng các công nghệ số vào phương pháp giảng dạy của GV để nâng cao chất lượng đào tạo và giúp cho SV phát triển toàn diện trong môi trường học tập số và thời đại số.
Tăng cường xây dựng và cải thiện cơ sở dữ liệu: Nhà trường cần chú trọng vào việc xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu số để đáp ứng việc triển khai quản lý hệ thống số, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trong NT và chuyển đổi tất cả tài liệu từ bản giấy qua văn bản điện tử. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng internet, các thiết bị phục vụ quá trình dạy và học số, tạo cơ hội học tập bình đẳng cho tất cả SV. Nhà trường cần thúc đẩy xây dựng và triển khai kho học liệu số, xây dựng kho học liệu mở dùng chung cho toàn trường, liên kết với các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước và hỗ trợ cho GV triển khai các phương pháp giảng dạy mới dựa trên nền tảng công nghệ số.
Đầu tư mạng internet và các thiết bị công nghệ số tiên tiến: Đầu tư xây dựng mạng internet tốc độ cao, phủ sóng toàn trường và các trang thiết bị công nghệ số phải được đầu tư, đổi mới khi thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục số. Đẩy mạnh thực hiện các công nghệ số hiện đại như AI, IoT, Big data, Blockchain,... với cơ sở dữ liệu số của trường để xây dựng hệ thống thu thập thông tin dữ liệu, đưa ra dự báo và thiết lập ứng dụng, dịch vụ phù hợp với từng SV của trường. Nhà trường phải ứng dụng các phần mềm trong quản lý giáo dục số với tính năng vượt trội để giúp NT trong các hoạt động quản lý đào tạo được linh hoạt và nhanh chóng.
Hoàn thiện hệ thống pháp lý: Nhà trường cần sớm hoàn thiện hệ thống pháp lý và các chính sách đảm bảo quyền lợi cho GV và SV, nhất là cho SV như: Khai thác, chia sẻ dữ liệu, thông tin; phương pháp giảng dạy và quản lý khóa học trực tuyến; điều kiện cần và đủ để mở lớp và môn học,… Nhà trường cần phát triển các khóa học trực tuyến để phát triển hình thức đào tạo từ xa.
Để đảm bảo sự tham gia và tương tác của SV trong môi trường giáo dục số, thì NT cần phải có những biện pháp sau đây để áp dụng một cách toàn diện với sự hỗ trợ từ GV và NT.
Một là, thiết kế bài giảng: GV phải thiết kế nội dung bài giảng gây hứng thú, hấp dẫn cho SV khi tham gia vào quá trình học. Biên soạn nội dung bài học phong phú, đa dạng và kiến thức có liên quan đến thực tế của bài học, khuyến khích sự tương tác vào bài học của SV. Bài giảng phải sử dụng những phương pháp học tập sáng tạo như bài giảng tương tác, thảo luận trực tuyến, hoạt động nhóm và bài tập thực hành để kích thích tính thích thú và sự sáng tạo của SV khi tham gia tích cực vào quá trình học.
Hai là, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số: Để bài giảng sinh động và hấp dẫn người học, GV phải sử dụng công nghệ kỹ thuật số để tạo ra môi trường học tập số với sự tương tác của SV trên môi trường số. GV có thể sử dụng các công cụ như mô phỏng, video, diễn đàn trực tuyến, trò chơi và ứng dụng di động để khuyến khích SV tham gia và tương tác nhiều trong quá trình học.
Ba là, hỗ trợ kỹ thuật: Để đảm bảo cho SV được hướng dẫn cách sử dụng công nghệ số và các công cụ số trong quá trình học tập. GV phải cung cấp tài liệu hướng dẫn và tập huấn cho SV về cách sử dụng các công cụ số, phần mềm ứng dụng và cách học trực tuyến trên hệ thống LMS của NT.
Bốn là, xây dựng hệ thống LMS mở: Dựa trên hệ thống LMS, NT xây dựng một môi trường học tập mở, để SV có thể trao đổi, thảo luận, chia sẻ ý kiến, đặt câu hỏi và nhận thông tin trả lời từ GV. Hệ thống LMS sẽ tự động phản hồi liên tục và đánh giá kết quả học tập của SV, cung cấp cho SV biết được quá trình tham gia học và sự tiến bộ của SV đối với từng môn học. Từ đó, phát triển môi trường học trực tuyến năng động, nơi SV có thể giao lưu, chia sẻ ý kiến và học hỏi từ nhau. Ngoài ra, SV sử dụng các diễn đàn, nhóm trực tuyến và mạng xã hội để tương tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các SV với nhau.
Năm là, giao các đồ án hoặc đề tài: Để tạo cơ hội cho SV thực hiện nghiên cứu khoa học, thì GV nên giao các đồ án hoặc các đề tài mang tính thực tế thông qua môi trường trực tuyến. Điều này giúp SV áp dụng kiến thức đã học vào thực tế để tìm hiểu và đề ra hướng giải quyết các vấn đề thực tế với hướng dẫn của GV trong môi trường số. GV nên khuyến khích SV thảo luận và phân tích các vấn đề thông qua việc sử dụng các công cụ trực tuyến như diễn đàn, thảo luận nhóm để SV cùng nghiên cứu và trao đổi ý kiến với nhau để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Điều này giúp cho SV có sự tương tác và khám phá thông qua việc thảo luận, phân tích và đưa ra ý kiến cá nhân dựa trên môi trường số. Đồng thời, tạo cơ hội cho SV chia sẻ sự sáng tạo như lập trình, mô phỏng, bài viết, bài thuyết trình, hoặc kết quả nghiên cứu của đồ án hoặc đề tài.
3. Kết luận
Trong những năm qua, Nhà trường đã ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào trong công tác quản lý đào tạo và trong hoạt động dạy - học đã đạt được những hiệu quả cao trong công tác đào tạo. Để đáp ứng việc ứng dụng hiệu quả công nghệ kỹ thuật số vào trong công tác quản lý và đào tạo, thì Nhà trường cần có sự đầu tư cơ cở vật chất, hạ tầng mạng internet, các công cụ và công nghệ số, các phần mềm ứng dụng và phải có kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy công nghệ số cho GV, phát triển đội ngũ nhà giáo để thực hiện phương pháp giảng dạy mới trong môi trường giáo dục số. Về lâu dài đây là hoạt động không thể thiếu để phát triển ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong giai đoạn hiện nay. Quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số sẽ có những kỹ năng mới mà đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên phải cập nhật để thích ứng với môi trường số, và phải tham gia tích cực vào các hoạt động chuyển đổi số để góp phần xây dựng Nhà trường trở thành trường học số.
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